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BÀI 8- CÔNG CỤ HỖ TRỢ TÍNH TOÁN
Tin học Lớp 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
· Hs thực hiện được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản: MAX, MIN, AVERAGE, COUNT,…
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành nhiệm vụ.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hiểu được mục đích giao tiếpvà giao tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tổng hợp, sắp xếp được các sản phẩm đã có  thành một sản phẩm số hoàn chỉnh. Sử dụng được một số hàm cơ bản hỗ trợ tính toán bằng công thức, giải quyết được các bài toán thực tế đơn giản.
2.2. Năng lực Tin học
· Sử dụng đúng các thiết bị, phần mềm thông dụng, mạng máy tính để hoàn thành nhiệm vụ học tập của Chủ đề. (NLa)
· Sử dụng môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin phù hợp  bổ sung cho nội dung của bài trình chiếu. (NLd)
· Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. (NLe)
2.3. Các năng lực khác
· Năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ: thể hiện thông qua trình bày bài tập nhóm
3. Về phẩm chất: 
· Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân
· Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
· Trách nhiệm: có thói quen giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các nguyên tắc an toàn về điện khi sử dụng các thiết bị CNTT. Bảo vệ thông tin của bạn bè, thầy cô khi giao tiếp trong môi trường số.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· GV: Giáo án, các đồ dùng dạy học cần thiết, phòng máy tính. Tệp THXanh-3.xlsx để sẵn sàng cho bài thực hành
· HS: Đồ dùng học tập, tệp THXanh-3.xlsx để sẵn sàng cho bài thực hành
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động (5’)
a) Mục tiêu: Làm quen với các công thức, biểu thức đã biết để có thể hiểu được nội dung chính của bài học là các hàm trên phần mềm bảng tính
b) Nội dung: 
· GV đưa ra các công thức quen thuộc để học sinh liên hệ nội dung bài học
c) Sản phẩm: Hs đưa ra được nội dung chính của bài học
d) Tổ chức thực hiện
· [bookmark: _Hlk102384730]Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu hs đưa ra công thức quen thuộc tính
· Công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật: 
· Công thức tính chu vi, diện tích hình tròn: 
GV liên hệ để hiểu được nội dung của bài học
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi
· Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời, HS nhóm khác nhận xét.
· Kết luận, nhận định: Mục tiêu của bài học
2. Hoạt động 2: Hàm trong bảng tính (20’)
Hoạt động 2.1: Hàm trong bảng tính (10’)
a) Mục tiêu: 
· Hs nhận biết được khái niệm hàm trên bảng tính, phân biệt được tên hàm, tham số của hàm, ý nghĩa của hàm và cách viết hàm.
· Hs biết được cách sử dụng hàm trong công thức
b) Nội dung: Yêu cầu học sinh hãy quan sát công thức là hàm trong hình 8.1 và hình 8.2 để nhận biết được tên hàm, ý nghĩa của hàm, các tham số của hàm.
c) Sản phẩm: Nội dung trả lời câu hỏi của học sinh trong vở
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
·  Hoạt động nhóm chia từ 3-4hs/nhóm. HS quan sát công thức là hàm trong hình 8.1 và hình 8.2 (chú ý quan sát kĩ công thức trong vùng dữ liệu) và trả lời các câu hỏi sau:
· Dữ liệu được nhập vào ô E5 (Hình 8.1) và F6 (Hình 8.2) là kiểu dữ liệu gì?
· Công thức này có gì đặc biệt
· Tên của hàm là gì?
· Ý nghĩa của hàm?
· Hàm có bao nhiêu tham số, các tham số của hàm là gì?
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· Qua ví dụ trên, em hãy cho biết mỗi hàm trong bảng tính sẽ được xác định bởi những yếu tố nào? Cách sử dụng hàm trong phần mềm bảng tính.
· thảo luận và trả lời câu hỏi của GV. Trình bày kết quả trên khổ giấy to.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả của nhóm. GV nhận xét chung và chốt kiến thức cho hs
· Kết luận và nhận định:
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Hoạt động 2.2: Nhập hàm (10’)
a) Mục tiêu: 
· Hs nhận biết cách nhập công thức là hàm vào bảng tính cũng giống như nhập dữ liệu vào ô tính, sẽ có 2 cách nhập hàm
· Nhập trực tiếp tại ô tính
· Nhập tại vùng nhập dữ liệu phía trên trang tính.
b) Nội dung: Yêu cầu học sinh quan sát bảng dữ diệu hình 8.3 và nhập hàm để tính tổng các cây được phân bổ mỗi lớp. Từ đó rút ra kết luận cách nhập hàm trên bảng tính
c) Sản phẩm: Cách nhập hàm trong phần mềm bảng tính
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
·  Hoạt động nhóm chia từ 3-4hs/nhóm. HS quan sát quan sát bảng dữ liệu phân bổ các cây hoa như hình 8.3. Chúng ta sẽ nhập hàm gì để tính tổng các cây được phân bổ cho mỗi lớp. Yêu cầu học sinh thực hiện ngay trên máy tính
· Sau khi hs thực hiện trên máy thì trả lời các câu hỏi sau:
· Em hãy đưa ra cách nhập hàm trên bảng tính
· Cách nhập hàm trên bảng tính có giống cách nhập công thức và cách nhập dữ liệu thông thường hay không?
· Các tham số của hàm có thể là địa chỉ ô hoặc vùng dữ liệu không?
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện trên máy tính và trả lời câu hỏi trên khổ giấy A0
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả của nhóm. GV nhận xét chung và chốt kiến thức cho hs
· Kết luận và nhận định: GV cần nhấn mạnh một số lưu ý khi nhập hàm
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3. Hoạt động 3: Làm quen với một số hàm tính toán đơn giản (20’)
a) Mục tiêu: 
· HS làm quen với một số hàm cơ bản hỗ trợ tính toán như: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT.
· Hs biết được ý nghĩa của một số hàm tính toán đơn giản như tính tổng, min, max, giá trị trung bình, đếm
b) Nội dung: Yêu cầu học sinh quan sát trang tính Dự kiến phân bổ cây hoa cho các lớp, tính toán để trả lời các câu hỏi như trên hình 8.5 qua 2 cách tính bằng tay và tính toán trên phần mềm bảng tính. Qua ví dụ đó đưa ra cú pháp và ý nghĩa của các hàm thông dụng trên
c) Sản phẩm: Thực hiện tính toán trên bảng dữ liệu hình 8.5 và bảng cú pháp, ý nghĩa một số hàm thông dụng
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: 
· Hs đọc và tìm hiểu các hàm thông dụng trong SGK
· Chia HS theo nhóm 3-4 hs để trao đổi, thảo luận trả lời các câu hỏi trên hình 8.5. Một số nhóm có nhiệm vụ thực hiện công thức tính bằng tay, một số nhóm sẽ nhập công thức trên máy tính sau đó so sánh kết quả thực hiện
· Hs hoàn thiện bản cú pháp một số hàm
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· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện trên máy tính và trả lời câu hỏi theo yêu cầu.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày sản phẩm. GV nhận xét chung.
· Kết luận và nhận định: Gv nhấn mạnh lại bảng cú pháp một số hàm và cho hs trả lời câu hỏi sau để lưu một số lỗi hay mắc phải khi sử dụng hàm
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4. Hoạt động 4. Thực hành: Tính toán trên dữ liệu trồng cây thực tế (25’)
a) Mục tiêu: 
· Hs thực hành để hoàn thiện bảng dữ liệu Bảng 4- Dự kiến phân bổ cây cho các lớp (Trang tính 4)
b) Nội dung:
·  GV hướng dẫn HS thực hành theo đúng các bước đã mô tả trong SGK.
c) Sản phẩm: Hoàn thiện Trang tính 4.Dự kiến kết quả 
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV hướng dẫn chi tiết cho hs nhập trang tính 4 – hình 8.6 theo yêu cầu
· Trang tính 4 – Dự kiến kết quả
· Tiêu đề của bảng dữ liệu: Bảng 4 Dự kiến phân bổ cây cho các lớp
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày trang tính 4 sau khi hoàn thiện theo yêu cầu. Nếu HS chưa hoàn thiện thì có thể cho HS về nhà hoàn thiện.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
5. Hoạt động 6: Luyện tập (10’)
a) Mục tiêu: 
· Hs trả lời các câu hỏi phần luyện tập và thực hành trên bảng 4 Dự kiến phân bổ cây cho các lớp để trả lời câu hỏi 
b) Nội dung:
·  GV hướng dẫn HS thực hành theo đúng các bước đã mô tả trong SGK.
c) Sản phẩm: Nội dung câu trả lời của các câu hỏi phần luyện tập 
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: Làm bài tập SGK phần luyện tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời vào vở và thực hành trên máy tính.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
6. Hoạt động 5: Vận dụng (10’)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức để giải quyết bài tập SGK phần vận dụng
b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và thực hành theo yêu cầu của đề bài
c) Sản phẩm: Bảng tính các khoản chi tiêu trong gia đình em
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu yêu cầu và gợi ý hướng dẫn HS cách làm bài tập vận dụng theo mẫu sau
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· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả sau khi hoàn thiện theo yêu cầu.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và rút kinh nghiệm chung trong quá trình học sinh thực hành.

image3.png
(=)= &= TinHoc7-KNTTVCS.pdf - Foxt Reader B e @ =

B iome | comment  Fiason  Vew  Fom  Protect  Share  Hep  Q Telme what you want to do 3 [Fnd Plz- n-
f (5 Snapshot | T O it Page Q [17695% ~| @ @ unk ) Fie Attachment
- TL [Ty Cipboard ~ LDJ O Fit Width a ) Rotate Left TI T 1) Bookmark | [i Image Annotation
Hand Select AS:::\ T Fe vsble Reflow 2% Rotate Rght Typewriter Highlight 2 Aucio & Video
Toos Conment s st
TrHoc TGSt Tor-chtpt -
i’ B
D
(]
=2
= @ Cach nhap ham twong tw nhw cach nhap cong thirc. Ca phap nhap ham:
P = <tén ham>(<cac tham s6>)
Can nhap chinh x&c tén ctia ham va cac tham sé clia ham. Khi nhap théng tin ving
di ligu trong tham sb ctia ham c6 thé diing chuét chon céac 6 hodc ving nay. Tén
’ I i . . N
V3 ham c6 thé dung ch in hoa hodc in thwong.
i3
1. Ham dwoc nhap nhw thé nao?
2. Céc tham sb clia ham c6 thé 1a dia chi 6 hodc vung di liéu khéng?

R B BB @ E e





image4.png
i @ H 8B &= TinHoc7KNTTVCS. pdf - Foxit Reader B = @ =

Home | Comment Fil&Sgn  View  Form  Protect  Share  Help Q Tel me what you want to do.. liG |Find Pla- n-
]| T, 0 snapsht rD* © it Page j @ [176.95% | @ TI & Lnk [ Fie Attachment
\ T
— [T Cipboard » [ Fit Width ) Rotate Left 1) Bookmark | [i Image Annotation

Hand  Select Actual Typewriter Highight

£ £ Audio & Video

. Refow =
D Fevisble o0 [ Rotate Right

Tools view Comment Links Insert

ConvertTo
Start ToHOGZKNTTVCS.pdf  x { Tin7-Chubed.pdf M =nd From poF 4

— Céac phan mém bang tinh thuwong diing d&u chadm “.” @& ngan cach phan nguyén va phan B

n thap phan, dung dau phdy “,” @& ngan cach cac chir sb hang nghin, hang triéu,...

O x PR £
= @ Maoi ham sau cho ket qua nhw thé nao? L_

g a) SUM(1,3, “Ha Noi", “Zero”, 5)
& b) MIN(3,5, “One”, 1)
) ) COUNT(1,3,5,7)
a
- - - ~ ~ ~ 3 -~ A

3 3. THUC HANH: TINH TOAN TREN DU LIEU TRONG CAY THUC TE
Fo Nhiém vy

— Tao trang tinh méi trong bang tinh ctia dy an d& nhap di¥ liéu dy kién két qua thuc hign

dy an.

— Nhép va sao chép di¥ liéu vao trang tinh.
Thidt 1An ~Anns Haiin Hinh $Rnn cA ARG me AT el uA HRnn cA RAL AAA Taal mnA e AT AR B A A Jimia

44284 ML = BB EE 1765% O —+—®





image5.png
Tin7-ChuDe4.pdf - Foxit Reader B = @ =

= 58 &
Home | Comment Fil&Sgn  View Fom  protect  Share  Hep Q) Tellme what you want to do.. i [Fnd Plz- n-
,mn T\ napShot er > Fit Page a cL125% <@ TI —l— & Link [ File Attachment
- [T Cipboard » O Fit Width ) Rotate Left 1) Bookmark | [i Image Annotation

Hand Select Actual . Refow -,
- Sge L. Fit Visble [ Rotate Right 21 Audio & Video

Typewriter Highight

Tools view Comment Links Insert

Convert
Start. TinHocTKNTTVCS.pdf ) Tin7-ChuDed.pdf x M voru to POF

> 3.2) =MAX(D25:J25).
n b) =AVERAGE(D25:]25).
@ Hoat dong van dung
O GV ggi ¥, huéng din HS cch lam bai tap vin dung theo mau sau:
= A 5 c o € [ 3 H ' |
= 2 Bang chi tiéu gia dinh thing 10 |
= 3 |
|
P sl e o 230000]
s 20 sos0 oo 3o sass0co]
1 - Hio 1200000 R g g
ﬂ 8
s
/i ‘< B e e
MOT SO LUU Y VA KIEN THU'C B6 SUNG
Mot s6 luu y khi day hoc
« O ché 49 mic dinh, cic phin mém bang tinh hién nay déu dung déu "." dé ngan cich
phan thap phan va ddu"," dé ngin cich cc tham s& trong ham.

« Néu ching ta thiét 1ap lai cach viét s6 thap phan ding ddu " dé ngan cach pha AR PR Y B5c phi
phan (c6 thé thiép lap ché dé nay trén Windows bing cach vao Setting/Time and Lar m
4 4 (15/34 ML =

BP.Co Hoa: TB: cac dc GV c6 HS du thi ra s,

) EN





image1.png
v H 8= & TinHoc7-KNTTVCS.pdf - Foxt Reader
Home | Comment Fil&Sgn  View Fom  protect  Share  Hep Q) Tellme what you want to do.. i [Find
‘n [E] SnapShot rD 0 ﬂ ©, [176.95% - |G TI & Link [ File Attachment
T
[T Cipboard » [ Fit Width ) Rotate Left 1) Bookmark | [i Image Annotation
Hand Select Actual Refow -, Typewrter Highight
- Sge L. Fit Visble [ Rotate Right 21 Audio & Video
Tooks view Comment Links Insert
start THOC7KNTTVCS.pdf ' Tin7-ChuDe4.pdf

1.Tén clia ham la gi?
2.Y nghia ctia ham?
3. Ham c6 bao nhiéu tham s6, cac tham s6 cGia ham la gi?

SUM (B5 : D7) AVERAGE (B5 : C7)
E6 - x b3 :SUM(Bsﬁ)n E6 - x i3 =AVERAG{(/BS:C7)
A A B C | D E | |4 _a | B | ¢ D | E
1 1]
2 |58 cay hoa da trong ciia t3 3 2 |Khdi lwgng cong viéc ciia cac I6p (m2)
3 EX|
4 Hoa hdng Hoa lan  Hoa ciic 4 Lop Ngayl Ngay2
5 |Binh 2 5 3TéngsScayhoa | [5\7A 7 5 Khéi Iirgng trung binh
6 |Hoa 1 2 4 2] (6178 3 5 5
7 |Huong 3 1 3 ac 4 6

Hinh 8.2. Ham AVERAGE

Hinh 8.1. Ham SUM

4l 4 [39/84 ML = B BimE E

Pl

Convert
M vvoru to PR

=

17695% ~ O —+H—@





image2.png
o HE= TinHoc7-KNTTVCS.pdf - Foxt Reader
Home | Comment  Fil&Sign  View  Form  Protect  Share  Help Q Tellme what you want to do... fi [Find
[(E1Snapshot = TN O Fit Page ©, 176.95% - @ & Link [ File Attachment

- TL [T Cipboard ~ LDJ O Fit Width a ) Rotate Left TI 1) Bookmark | [i Image Annotation

Hand Se\vezt Aszltz:z\ D Pt Visble Reflow [ Rotate Right Typewriter Highlight 3 Audio & Video
Toos Vew Comment s st
Start TinHoc7-KNTTVCS.pdf x ' Tin7-ChuDe4.pdf

»
]
[u}
g @
= MGi ham trong bang tinh sé dwoc xac — Céc tham sb ctia ham c6 thé 1a day bao
= dinh bai: gom cac so, dia chi 6, dia chi viing di liéu
é — Tén ctia ham s6 (vi du SUM, AVERAGE). dwoc viet cach nhau béidau "," hoac dau “;".
a — Y nghfaham s (vi dutinh tbng, trung binh). ~ Céch s dung ham:
. = <tén ham>(<cac tham s6>)
/R
Fo

Theo em, nhap ham vao bang tinh cé giéng nhu nhap dit liéu théng thudng khéng? )
e

A 4 40/

ML =

B BimE E

17695% ~ O —+H—@





